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MÔN THI : BNK 401 (SA) Học kì: Hè

Thời gian : 13h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 314  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212442535 Nguyễn Trường An BNK 401 SA K27QNH

2 27212445045 Cù Phương Anh BNK 401 SA K27QNH

3 27212421587 Phạm Vũ Hòa Bình BNK 401 SA K27QNH

4 27212433915 Trần Nguyệt Cẩm BNK 401 SA K27QNH

5 27202421780 Lê Ngọc Bảo Châu BNK 401 SA K27QNH

6 27202402525 Võ Thị Kim Chi BNK 401 SA K27QNH

7 27202429344 Nguyễn Lâm Bích Chi BNK 401 SA K27QNH

8 27202402606 Nguyễn Thị Thuỳ Dung BNK 401 SA K27QNH

9 27212430224 Đồng Phước Dương BNK 401 SA K27QNH

10 27202401236 Nguyễn Thị Mỹ Duyên BNK 401 SA K27QNH

11 27202443530 Mang Thị Ngọc Hà BNK 401 SA K27QNH

12 28204825587 Lỡ Thuỵ Gia Hân BNK 401 SA K28QNH

13 27202444211 Ngô Thị Hồng Hạnh BNK 401 SA K27QNH

14 27207146814 Trần Thị Phúc Hậu BNK 401 SA K27QNH

15 27212453626 Nguyễn Trọng Hiệp BNK 401 SA K27QNH

16 27212234992 Nguyễn Duy Hiếu BNK 401 SA K27QNH

17 27212402414 Nguyễn Đăng Hiếu BNK 401 SA K27QNH

18 27202426046 Lê Thị Quỳnh Hoa BNK 401 SA K27QNH

19 27202447635 Nguyễn Thị Kim Huệ BNK 401 SA K27QNH

20 27212435584 Phan Minh Huy BNK 401 SA K27QNH
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MÔN THI : BNK 401 (SA) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Ngân Hàng Trung Ương * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 316/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212444949 Nguyễn Văn Kiệt BNK 401 SA K27QNH

2 27202401243 Nguyễn Thị Thanh KimKiều BNK 401 SA K27QNH

3 27212453197 Võ Mỹ Kim BNK 401 SA K27QNH

4 27212135962 Dương Đức Kỳ BNK 401 SA K27QNH

5 27202433854 Nguyễn Thị Bích Liễu BNK 401 SA K27QNH

6 27202232990 Võ Thị Ngọc Linh BNK 401 SA K27QNH

7 27202402152 Trương Thị Linh BNK 401 SA K27QNH

8 27202440043 Phạm Nhật Linh BNK 401 SA K27QNH

9 27212400478 Trần Duy Nhật Long BNK 401 SA K27QNH

10 27212435576 Lê Ngọc Duy Luân BNK 401 SA K27QNH

11 27202400381 Võ Thị Cẩm Ly BNK 401 SA K27QNH

12 27202402106 Nguyễn Thị Yến Ly BNK 401 SA K27QNH

13 27202438700 Nguyễn Cẩm Ly BNK 401 SA K27QNH

14 27202440877 Dương Thị Khánh Ly BNK 401 SA K27QNH

15 27202480038 Nguyễn Vũ Hằng Mi BNK 401 SA K27QNH

16 27202401706 Nguyễn Thị Trà My BNK 401 SA K27QNH

17 27202423353 Phạm Thị Thu My BNK 401 SA K27QNH

18 27202448887 Mai Thái Hoàng My BNK 401 SA K27QNH

19 27202129312 Phạm Thị Bích Ngân BNK 401 SA K27QNH

20 27202401660 Đặng Thị Thảo Nguyên BNK 401 SA K27QNH

21 27202449352 Trần Lê Diệu Nguyên BNK 401 SA K27QNH

22 27212144933 Bùi Tuấn Nguyên BNK 401 SA K27QNH
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MÔN THI : BNK 401 (SA) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Ngân Hàng Trung Ương * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 316/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212444073 Lê Hà Tú Nguyên BNK 401 SA K27QNH

2 27202402546 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt BNK 401 SA K27QNH

3 26212430376 Huỳnh Minh Nhật BNK 401 SA K26QNH

4 27212449405 Trịnh Ngọc Nhật BNK 401 SA K27QNH

5 27202400799 Lưu Thị Huỳnh Như BNK 401 SA K27QNH

6 27202439866 Nguyễn Thị Quỳnh Như BNK 401 SA K27QNH

7 27202401026 Nguyễn Thị Hồng Nhung BNK 401 SA K27QNH

8 27202453531 Nguyễn Thị Cẩm Nhung BNK 401 SA K27QNH

9 27202443022 Đoàn Thị Kiều Oanh BNK 401 SA K27QNH

10 27202449474 Nguyễn Trần Hoàng Oanh BNK 401 SA K27QNH

11 27208632347 Hà Thị Kiều Oanh BNK 401 SA K27QNH

12 27212430279 Trần Cảnh Phú BNK 401 SA K27QNH

13 27212449650 Ngô Văn Phúc BNK 401 SA K27QNH

14 27202429185 Võ Lê Thị Mai Phương BNK 401 SA K27QNH

15 27212132783 Lê Văn Quý BNK 401 SA K27QNH

16 27202449653 Trương Thị Diễm Quỳnh BNK 401 SA K27QNH

17 28204848027 Nguyễn Thị Như Quỳnh BNK 401 SA K28QNH

18 27217327797 Nguyễn Ngọc Thảo Sương BNK 401 SA K27QNH

19 28204804942 Trần Thị Tuyết Sương BNK 401 SA K28QNH

20 28204852856 Trần Thị Thu Thanh BNK 401 SA K28QNH

21 27212480026 Phan Đình Thi BNK 401 SA K27QNH

22 27212435557 Lê Nhật Thiên BNK 401 SA K27QNH
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MÔN THI : BNK 401 (SA) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Ngân Hàng Trung Ương * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 401  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212450052 Trần Ngọc Hoàng Thịnh BNK 401 SA K27QNH

2 28214805504 Quách Trường Thịnh BNK 401 SA K28QNH

3 28204847163 Nguyễn Thị Anh Thư BNK 401 SA K28QNH

4 27212435549 Đặng Trần Thực BNK 401 SA K27QNH

5 27202423201 Nguyễn Thị Kim Thương BNK 401 SA K27QNH

6 27202229002 Đào Thị Phương Thùy BNK 401 SA K27QNH

7 27212438151 Huỳnh Minh Thuyết BNK 401 SA K27QNH

8 27212130129 Hồ Đăng Toàn BNK 401 SA K27QNH

9 27212436468 Nguyễn Tất Toàn BNK 401 SA K27QNH

10 27202143040 Trương Thị Kiều Trâm BNK 401 SA K27QNH

11 27202431068 Trần Bảo Trâm BNK 401 SA K27QNH

12 27202450689 Huỳnh Thị Tuyết Trang BNK 401 SA K27QNH

13 27212426660 Đoàn Công Trực BNK 401 SA K27QNH

14 27212451250 Nguyễn Văn Trung BNK 401 SA K27QNH

15 27212400959 Huỳnh Đức Tùng BNK 401 SA K27QNH

16 27202429116 Hồ Thị Vĩnh Tường BNK 401 SA K27QNH

17 27202401429 Phạm Thị Kim Tuyến BNK 401 SA K27QNH

18 27212427832 Trương Ngọc Tường Vi BNK 401 SA K27QNH

19 27202401327 Hoàng Thị Thuý Vy BNK 401 SA K27QNH

20 27212453002 Phan Hoàng Vy BNK 401 SA K27QNH

21 28204803737 Lê Nguyễn Trường Vy BNK 401 SA K28QNH

22 26212435353 Hồ Công Vỹ BNK 401 SA K26QNH NỢ HP

23 28204501495 Phạm Thị Như Ý BNK 401 SA K28QNH

24 26202138202 Huỳnh Thị Kim Yến BNK 401 SA K27QNH
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